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 I. TRẮC NGHIỆM (7 điểm)

Câu 1:  Cho các nhận định sau:

(1) Nền chuồng cao hơn mặt đất khoảng 50 cm, làm bằng bê tông dày và chắn chắn. 

(2) Chỉ xây cao khoảng 50cm.

(3) Phía ngoài có bạt để che gió lùa, mưa hắt khi cần thiết.

(5) Mặt nền chuồng trải lớp lót dày 20 – 30 cm. 

(6) Phía trên tường chuồng cần có lưới B40 hoặc có song bằng tre, gỗ.

Có bao nhiêu nhận định Đúng về yêu cầu tường chuồng đối với chuồng hở trong chăn nuôi gà?


A.  2.
B.  3.
C.  4.
D.  6.
Câu 2:  Triệu chứng nào sau đây của bệnh lỡ mồm, long móng?


A.  Niêm mạc miệng, môi, lợi, chân rang đỏ ửng, khô, nóng.

B.  Kiệt sức, suy hô hấp và chết trong vòng vài giờ đến vài ngày.

C.  Có triệu chứng thần kinh: hung dữ, điên cuồng, …

D.  Đờ đẫn, sốt cao khoảng 41 – 42 độ, khó thở, có khi ho khan.
Câu 3:  Lợn thịt ở giai đoạn nhỏ, thức ăn cần hàm lượng chất dinh dưỡng nào cao hơn?


A.  Protein.
B.  Lipid.
C.  Vitamin.
D.  Khoáng.
Câu 4:  Loại vaccine nào sau đây thường được dùng để phòng bệnh cho trâu, bò?

A.  Vaccine dịch tả.
B.  Vaccine lở mồm long móng.

C.  Vaccine Newcastle.
D.  Vaccine dại.
Câu 5:  Để chăm sóc gà đẻ trứng tốt, cần duy trì nhiệt độ trong chuồng nuôi là bao nhiêu?


A.  20 – 35oC.
B.  18 – 25oC.
C.  25 – 35oC. 
D.  10 – 25oC.
Câu 6:  Nhận định nào sau đây Đúng về yêu cầu của chuồng nuôi lợn thịt?


A.  Thường có nền xi măng hoặc nền xi măng kết hợp lớp độn chuồng.

B.  Cần xây dựng nơi gần đường giao thông để thuận tiện trao đổi, buôn bán.

C.  Nuôi trong chuồng theo hình thức để thông thoáng tự nhiên.

D.  Làm ở những nơi yên tĩnh, ổ đẻ cần bố trí, thiết kế cho chắc chắn.
Câu 7:  Một ngày nên cho gà ăn bao nhiêu lần?


A.  3 lần.
B.  1 lần.
C.  4 lần.
D.  2 lần.
Câu 8:  Cho các bước sau:

(1) Rửa sạch bằng nước.

(2) Để khô.

(3) Làm sạch chất hữu cơ.
(4) Tẩy bằng xà phòng, nước vôi hoặc thuốc tẩy.
(5) Sát trùng bằng thuốc sát trùng.

Quy trình đúng để vệ sinh, sát trùng chuồng nuôi là gì?


A.  (3) ( (1) ( (4) ( (5) ( (2).
B.  (3) ( (1) ( (5) ( (4) ( (2).

C.  (1) ( (3) ( (5) ( (4) ( (2). 
D.  (1) ( (3) ( (4) ( (5) ( (2).
Câu 9:  Tác nhân gây bệnh tụ huyết trùng trâu, bò là gì?


A.  Virus có vật chất di truyền là DNA.
B.  Vi khuẩn Gram dương.

C.  Vi khuẩn Gram âm.
D.  Virus có vật chất di truyền là RNA.
Câu 10:  Nhận định nào sau đây Không phải yêu cầu về vệ sinh và quản lí sức khỏe bò sữa?


A.  Phải có sổ theo dõi và ghi chép thường xuyên tình trạng sức khỏe.

B.  Đảm bảo vệ sinh sạch sẽ chuồng trại và cơ thể bò.

C.  Đảm bảo ổn định quy trình vắt sữa, thời gian, thiết bị.

D.  Cần thực hiện tiêm phòng theo yêu cầu của cơ quan thú y.
Câu 11:  Thời gian chiếu sáng hợp lí cho bò cạn sữa là bao nhiêu?


A.  8 giờ tối +16 giờ sáng.
B.  10 giờ sáng + 14 giờ tối.

C.  8 giờ sáng + 16 giờ tối.
D.  10 giờ tối + 14 giờ sáng.    
Câu 12:  Nhược điểm của chuồng kín là gì?


A.  Vật nuôi chịu ảnh hưởng nhiều bởi điều kiện thời tiết tự nhiên. 

B.  Khó kiểm soát tiểu khí hậu chuồng nuôi, khó đảm bảo an toàn sinh học. 

C.  Chỉ phù hợp với quy mô chăn nuôi công nghiệp và bán công nghiệp. 

D.  Chi phí đầu tư lớn, cần hệ thống điện, nước hiện đại. 
Câu 13:  Để phòng bệnh tụ huyết trùng trâu, bò có thể sử dụng loại kháng sinh nào?


A.  Tetracycline, Tiamulin.
B.  Sulfamethazine, Neomycin.

C.  Neomycin, Penicillin. 
D.  Penicillin, Kanamycin.
Câu 14:  Công việc nào sau đây thuộc biện pháp tiêu độc, khử trùng chuồng nuôi?


A.  Định kì phun thuốc tiêu độc, khử trùng chuồng nuôi.

B.  Hằng ngày quét dọn sạch sẽ nền chuồng, lối đi.

C.  Khơi thông rãnh thoát phân và nước thải hằng ngày.

D.  Thường xuyên thu gom chất thải kịp thời đưa đi xử lí.
Câu 15:  Vaccine DNA tái tổ hợp là dạng vaccine được sản xuất bằng cách sử dụng các gene mã hóa … (1) … thiết yếu của vi sinh vật gây bệnh để tổng hợp các phân tử … (2) … tái tổ hợp có khả năng kích thích cơ thể vật nuôi chống lại các vi sinh vật gây bệnh đó.
Cụm từ điền vào vị trí (1), (2) thích hợp là gì?


A.  (1) – kháng nguyên, (2) – RNA. 
B.  (1) – kháng nguyên, (2) – DNA. 

C.  (1) – kháng thể, (2) – RNA.
D.  (1) – kháng thể, (2) – DNA. 
Câu 16:  Ứng dụng công nghệ sinh học trong phát hiện sớm virus gây bệnh Không có vai trò nào sau đây?


A.  Quy trình sản xuất nhanh, đáp ứng với sự xuất hiện của biến thể virus mới.

B.  Nâng cao hiệu quả phòng, trị bệnh, hạn chế bệnh bùng phát thành dịch.

C.  Phát hiện chính xác virus gây bệnh cho vật nuôi ngay trong thời gian ủ bệnh.

D.  Phát hiện sớm virus gây bệnh ngay khi virus vừa xâm nhiễm.
Câu 17:  Cho các bước sau:
(1) Cắt thu gene mã hóa kháng nguyên và cắt mở vòng plasmid bằng cùng một loại enzyme cắt giới hạn.

(2) Sử dụng DNA tái tổ hợp để sản xuất vaccine DNA tái tổ hợp.

(3) Nối gene mã hóa kháng nguyên vào plasmid để tạo DNA tái tổ hợp bằng enzyme nối.

(4) Tách thu DNA chứa gene mã hóa kháng nguyên từ VSV gây bệnh và tách thu plasmid từ vi khuẩn.

(5) Kiểm tra chất lượng, bảo quản và sử dụng theo hướng dẫn.

Quy trình đúng để sản xuất vaccine DNA tái tổ hợp là


A.  (4) ( (3) ( (1) ( (5) ( (2).
B.  (4) ( (3) ( (1) ( (2) ( (5).

C.  (4) ( (1) ( (3) ( (5) ( (2).
D.  (4) ( (1) ( (3) ( (2) ( (5).
Câu 18:  Đâu là yêu cầu về vị trí xây dựng chuồng nuôi?


A.  Xây dựng ở nơi yên tĩnh, xa khu dân cư, xa đường giao thông.

B.  Xây dựng ở nơi có giao thông thuận tiện. 

C.  Xây dựng ở gần khu dân cư, chợ. 

D.  Xây dựng ở vị trí trung tâm thành phố để dễ dàng buôn bán. 
Câu 19:  Để trị bệnh lỡ mồm, long móng cần thực hiện biện pháp nào sau đây?


A.  Bệnh chưa có thuốc đặc trị, nên khi vật nuôi bệnh thì tiêu hủy theo quy định.

B.  Thực hiện vệ sinh, tiêu độc chuồng trại đúng quy trình, cách li triệt để gia súc bệnh.

C.  Định kì bổ sung các sản phẩm có tác dụng tăng sức đề kháng cho trâu, bò.

D.  Kiểm dịch biện giới, ngăn ngừa không để bệnh ở các nước khác lây lan vào nội địa.
Câu 20:  Vì sao nên trộn lẫn thức ăn tinh với thức ăn thô khi cho bò sữa ăn?


A.  Tăng hàm lượng khoáng chất trong thức ăn.

B.  Tăng tỉ lệ tiêu hóa thức ăn. 

C.  Tăng hàm lượng vitamin trong thức ăn.


D.  Giảm tỉ lệ tiêu hóa thức ăn.
Câu 21:  Chuồng hở là gì?


A.  Là kiểu chuồng thông thoáng tự nhiên, tiểu khí hậu trong chuồng nuôi phụ thuộc chủ yếu vào môi trường bên ngoài.

B.  Là kiểu chuồng được xây kín như một đường hầm, hệ thống thiết bị bên trong chuồng chủ động tạo ra các tiểu khí hậu theo nhu cầu của vật nuôi. 

C.  Là kiểu chuồng thông thoáng tự nhiên, tiểu khí hậu trong chuồng nuôi không phụ thuộc vào môi trường bên ngoài. 

D.  Là kiểu chuồng kín nhưng hai bên chuồng có hệ thống cửa sổ có thể đóng mở linh hoạt để chủ động tạo ra kiểu chuồng thích hợp.
II. TỰ LUẬN (3 điểm)
Câu 1: (2 điểm) So sánh điểm giống, khác nhau về nền chuồng, mái chuồng của chuồng hở trong chăn nuôi gà thịt và bò.

	
	Nền chuồng
	Mái chuồng

	Giống nhau
	
	

	Khác nhau
	
	


Câu 2: (1 điểm) Hãy liệt kê ít nhất 4 biện pháp cơ bản để chống nóng cho lợn thịt.
------ HẾT ------
ĐỀ CHÍNH THỨC
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